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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Thực trạng án trả hồ sơ để điều tra bổ sung tại các

cơ quan tiến hành tố tụng từ ngày 01/12/2021 đến ngày 30/11/2022

(Gửi kèm theo Công văn số 4509/VKSTC-V4 ngày 22/11/2022)

1. Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung:

- Tổng số: (tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước)

- Phân tích lý do, căn cứ Viện kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung:

(1) Do thiếu chứng cứ: Phân tích đánh giá thuộc trường hợp nào từ điểm a

đến m khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 02 chiếm tỷ lệ lớn nhất? Lý do, nguyên

nhân? Lỗi? Trách nhiệm?

(2) Do có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác: Lý do,

nguyên nhân, loại tội?Lỗi, trách nhiệm? Đã khởi tố? Không khởi tố?

(3) Do có đồng phạm hoặc người phạm tội khác chưa được khởi tố: Lý do,

nguyên nhân, loại tội? Lỗi? Trách nhiệm? Đã khởi tố? Không khởi tố?

(4) Do có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: Loại vi phạm tố tụng chủ

yếu, Nguyên nhân?Lỗi, trách nhiêm?

(5) Do vụ án có phát sinh tình tiết mới hoặc lý do khác: Các dạng tình tiết, lý

do điển hình, nguyên nhân?

- Nhóm tội, số lần trả: Nguyên nhân, lý do dẫn đến việc trả nhiều lần … (vụ án

điển hình…)

- Cơ quan điều tra đã điều tra bổ sung tài liệu, chứng cứ? Khởi tố mới? Không

khởi tố? Tạm đình chỉ? Đình chỉ (Lý do, nguyên nhân)? Hiện đang còn điều tra bổ

sung?

2. Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung:

- Tổng số: (tăng, giảm so với cùng kỳ năm trước)

- Phân tích lý do, căn cứ Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung:

2

(1) Do thiếu chứng cứ: Phân tích đánh giá thuộc trường hợp nào từ điểm a

đến m khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 02 chiếm tỷ lệ lớn nhất? Lý do, nguyên

nhân? Lỗi, trách nhiệm?...

(2) Do có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác: Lý do,

nguyên nhân, loại tội? Lỗi, trách nhiệm? Đã khởi tố? Không khởi tố?..

(3) Do có đồng phạm hoặc người phạm tội khác chưa được khởi tố: Lý do,

nguyên nhân, loại tội Tòa án trả hồ sơ yêu cầu khởi tố? Lỗi, trách nhiệm? Đã khởi

tố, không khởi tố?..

(4) Do có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: Loại vi phạm tố tụng,

Nguyên nhân? Lỗi, trách nhiệm?..

(5) Do vụ án có phát sinh tình tiết mới hoặc lý do khác: Các dạng tình tiết

phát sinh, lý do khác điển hình, nguyên nhân?

- VKS chấp nhận: Đã giải quyết như thế nào?

- VKS không chấp nhận và có văn bản giữ nguyên quan điểm truy tố: (Nguyên

nhân, lý do không chấp nhận, dạng điển hình, Tòa án đã xét đúng, khác quan điểm

truy tố?)

- Nhóm tội, số lần trả: Nguyên nhân, lý do dẫn đến việc trả nhiều lần … (vụ án

điển hình…)

3. Kinh nghiệm, giải pháp, kiến nghị

- Nêu rõ biện pháp, giải pháp, kinh nghiệm hiệu quả mà đơn vị, địa phương đã

áp dụng để giảm tỷ lệ án trả hồ sơ để ĐTBS (Về mối quan hệ phối hợp giữa các Cơ

quan tố tụng? Về quản lý thực hiện chuyên đề tại đơn vị? Về các giải pháp nghiệp

vụ THQCT, đào tạo, bồi dưỡng, tổng kết rút kinh nghiêm…?)

· Các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị …

Trên đây là Báo cáo án trả hồ sơ để điều tra bổ sung 06 tháng đầu năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 4) biết để tổng hợp chung./.
       Nơi nhận:                                                          TL. VIỆN TRƯỞNG
      - VKSNDTC (V4);                                                      TRƯỞNG PHÒNG 
      - VT (để b/c)

      - PVTPT (để b/c);  

      - VPTH;                  

      - Lưu P1.

         Lê Thị Bé

         1- Bảng số liệu: 
	BẢNG SỐ LIỆU
	VKS Quảng Bình

	STT
	Nội dung
	Vụ 
	Bị can

	 
	 I- Viện kiểm sát trả ĐTBS
	 
	 

	1
	Kết thúc điều tra đề nghị truy tố
	
	

	2
	Trả điều tra bổ sung
	
	

	 
	Căn cứ lý do trả:
	
	

	-
	  Do thiếu chứng cứ (điểm a, khoản 1, Điều 245 BLHS)
	
	

	-
	 Do có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác (điểm b, khoản 1, điều 245 BLHS)
	
	

	-
	Do có đồng phạm hoặc người phạm tội khác (điểm c, khoản 1, điều 245 BLHS)
	 
	 

	-
	Do vi phạm nghiêm trọng TTTT (điểm d, khoản 1, Điều 245 BLHS)
	 
	 

	-
	 Trả hồ sơ ĐTBS vì lý do khác
	 
	 

	 
	     Trong đó:
	 
	 

	 
	   + Trả do CQĐT không thực hiện YCĐT của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra
	 
	 

	 
	   + Trong giai đoạn truy tố mới phát hiện, VKS ko tự khắc phục được
	
	 

	2.1
	CQĐT không chấp nhận việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung của VKS và có văn bản giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố
	 
	 

	2.2
	CQĐT chấp nhận việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung của VKS
	
	

	-
	  Do thiếu chứng cứ (điểm a, khoản 1, Điều 245 BLHS)
	
	

	 
	    Kết quả điều tra bổ sung của CQĐT
	 
	 

	
	
	
	

	 
	+ Đã bổ sung được chứng cứ theo yêu cầu của VKS vụ án đã được truy tố, xét xử 
	 
	 

	 
	          + Không bổ sung được chứng cứ
	 
	 

	 
	                               Trong đó:
	 
	 

	 
	                                            * Tạm đình chỉ
	 
	 

	 
	                                            * Đình chỉ
	 
	 

	 
	          + CQĐT đang điều tra bổ sung chứng cứ
	
	

	-
	 Do có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác (điểm b, khoản 1, điều 245 BLHS)
	
	

	 
	     Kết quả điều tra bổ sung của CQĐT
	
	

	 
	          + Đã khởi tố BC về một hay nhiều tội khác (chỉ thống kê số bị can bị khởi tố thêm tội)
	
	

	 
	          + Không khởi tố thêm tội khác, CQĐT chuyển hồ sơ sang VKS
	
	

	 
	          + CQĐT đang điều tra bổ sung 
	 
	 

	-
	Do có đồng phạm hoặc người phạm tội khác (điểm c, khoản 1, điều 245 BLHS)
	 
	 

	 
	      Kết quả điều tra bổ sung của CQĐT
	 
	 

	 
	    + Đã khởi tố thêm bị can mới (chỉ thống kê số BC mới khởi tố, không tính BC cũ trả ĐTBS)
	 
	 

	 
	   + Không khởi tố thêm BC nào khác, CQĐT chuyển hồ sơ sang VKS
	 
	 

	 
	          + CQĐT đang điều tra bổ sung
	 
	 

	-
	Do vi phạm nghiêm trọng TTTT (điểm d, khoản 1, Điều 245 BLHS)
	 
	 

	 
	      Kết quả điều tra bổ sung của CQĐT
	 
	 

	 
	          + CQĐT đã khắc phục được vi phạm
	 
	 

	 
	                           Trong đó:
	 
	 

	 
	                                         * Đã truy tố
	 
	 

	 
	                                         * Đã xét xử
	 
	 

	 
	          + CQĐT không khắc phục được
	 
	 

	 
	                          Trong đó:
	 
	 

	 
	                                         * Tạm đình chỉ
	 
	 

	 
	                                         * Đình chỉ
	 
	 

	 
	          + CQĐT đang giải quyết
	 
	 

	-
	 Trả hồ sơ ĐTBS vì lý do khác
	 
	 

	 
	       Kết quả điều tra bổ sung: 
	 
	 

	 
	                         + Đã ĐTBS vụ án được truy tố hoặc xét xử
	 
	 

	 
	                         + Không ĐTBS được vụ án phải TĐC, ĐC
	 
	 

	 
	                         + CQĐT đang giải 
	 
	 

	2.3
	CQĐT chưa có quan điểm chấp nhận hay không chấp nhận việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung của VKS
	 
	 

	3
	VKS trả hồ sơ ĐTBS nhiều lần
	 
	 

	 
	- Trả 02 lần
	 
	 

	 
	- Trả trên 02 lần
	 
	 

	 
	Lý do trả nhiều lần
	 
	 

	 
	- Do không khắc phục được lý do trả lần trước của VKS
	 
	 

	 
	- Do VKS chưa phát hiện được lý do này trong lần trả trước
	 
	 

	 
	- Phát sinh tình tiết mới khi có kết luận ĐTBS 
	 
	 

	4
	Nhóm tội VKS trả hồ sơ ĐTBS
	 
	 

	 
	- Nhóm tội về tham nhũng, chức vụ
	 
	 

	 
	- Nhóm tội về kinh tế, môi trường
	 
	 

	 
	- Nhóm tội về trật tự xã hội
	
	

	 
	- Nhóm tội về ma túy
	
	

	 
	- Nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp
	
	

	 
	- Nhóm tội khác
	 
	 

	 
	II- Tòa án trả hồ sơ ĐTBS
	 
	 

	1
	VKS truy tố
	
	

	2
	Tòa án trả ĐTBS
	
	

	 
	Lý do, căn cứ Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung:
	
	

	-
	 Do thiếu chứng cứ (điểm a, khoản 1, Điều 280 BLTTHS)
	
	

	-
	 Do có căn bị can, bị cáo còn thực hiện hành vi phạm tội khác người hành vi VKS truy tố (điểm b, khoản 1, Điều 280 BLTTHS)
	
	

	-
	        - Có căn cứ còn có đồng phạm khác hoặc người khác thực hiện hành vi phạm tội (theo điểm c, khoản 1, Điều 280 BLTTHS)
	
	

	-
	 Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (điểm d khoản 1 Điều 280 BLTTHS)
	
	

	-
	 Tòa án trả hồ sơ vì những lý do khác
	
	

	3
	VKS không chấp nhận, có văn bản giữ nguyên truy tố, chuyển hồ sơ lại cho Tòa án
	
	

	 
	           - Tòa án trả không đúng quy định của pháp luật
	
	

	 
	                   Kết quả:
	
	

	 
	                               + Đã xét xử theo quan điểm truy tố của VKS
	
	

	 
	                               + Xét xử khác quan điểm truy tố của VKS
	
	

	 
	                               + Chuẩn bị xét xử
	
	

	4
	VKS chấp nhận việc trả hồ sơ của Tòa án
	
	

	4.1
	VKS tự khắc phục được, không phải trả hồ sơ cho CQĐT
	 
	 

	 
	                 Kết quả:
	 
	 

	 
	                           + Đã xét xử theo quan điểm truy tố của VKS
	 
	 

	 
	                           + Xét xử khác quan điểm truy tố của VKS
	 
	 

	 
	                           + Chuẩn bị xét xử
	 
	 

	4.2
	VKS không tự khắc phục được phải trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung
	
	

	 
	 - Do thiếu chứng cứ (điểm a, khoản 1, Điều 280 BLTTHS)
	
	

	 
	Kết quả điều tra bổ sung:
	 
	 

	 
	       + Đã bổ sung được chứng cứ vụ án đã được truy tố, xét xử 
	 
	 

	 
	      + Không bổ sung được chứng cứ
	 
	 

	 
	                                        Trong đó:
	 
	 

	 
	                                            * Tạm đình chỉ
	 
	 

	 
	                                            * Đình chỉ
	 
	 

	 
	                           + CQĐT đang điều tra bổ sung chứng cứ
	
	

	 
	      - Do có căn bị can, bị cáo còn thực hiện hành vi phạm tội khác người hành vi VKS truy tố (điểm b, khoản 1, Điều 280 BLTTHS)
	
	

	 
	                 Kết quả điều tra bổ sung:
	
	

	 
	                            + Đã khởi tố BC về một hay nhiều tội khác (chỉ thống kê số bị can bị khởi tố thêm tội mới)
	
	

	 
	                            + Không khởi tố thêm tội khác đối với bị can
	 
	 

	 
	                            + CQĐT đang điều tra bổ sung 
	 
	 

	 
	      - Có căn cứ còn có đồng phạm khác hoặc người khác thực hiện hành vi phạm tội (theo điểm c, khoản 1, Điều 280 BLTTHS)
	 
	 

	 
	                 Kết quả điều tra bổ sung:
	 
	 

	 
	                             + Đã khởi tố thêm bị can mới (chỉ thống kê số BC mới khởi tố, không tính BC cũ trả ĐTBS)
	 
	 

	 
	                             + Không khởi tố thêm bị can mới
	 
	 

	 
	                             + CQĐT đang điều tra bổ sung
	 
	 

	 
	      - Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (điểm d khoản 1 Điều 280 BLTTHS)
	 
	 

	 
	                Kết quả điều tra bổ sung: 
	 
	 

	 
	                            + CQĐT đã khắc phục được vi phạm
	 
	 

	 
	                                  Trong đó:
	 
	 

	 
	                                         * Đã truy tố
	 
	 

	 
	                                         * Đã xét xử
	 
	 

	 
	                           + CQĐT không khắc phục được
	 
	 

	 
	                                  Trong đó:
	 
	 

	 
	                                         * Tạm đình chỉ
	 
	 

	 
	                                         * Đình chỉ
	 
	 

	 
	                            + CQĐT đang giải quyết
	 
	 

	 
	      - Tòa án trả hồ sơ vì những lý do khác
	 
	 

	 
	                   Kết quả điều tra bổ sung: 
	 
	 

	 
	                            + Đã ĐTBS vụ án được truy tố hoặc xét xử
	 
	 

	 
	                            + Không ĐTBS được vụ án phải TĐC, ĐC
	 
	 

	 
	                         + CQĐT đang giải 
	 
	 

	5
	VKS chưa có quan điểm có chấp nhận hay không chấp nhận việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án
	 
	 

	6
	Tòa án trả hồ sơ nhiều lần
	 
	 

	 
	- Trả 02 lần
	 
	 

	 
	- Trả trên 02 lần
	 
	 

	 
	         Lý do trả nhiều lần
	 
	 

	 
	         + Do không khắc phục lý do Tòa án trả hồ sơ lần trước
	 
	 

	 
	         + Lý do, căn cứ trả hồ sơ khác với lý do trả lần trước nhưng 
không phải là tình tiết mới
	 
	 

	 
	         + Phát sinh tình tiết mới mà Tòa án không tự bổ sung được
	 
	 

	7
	Nhóm tội VKS trả hồ sơ ĐTBS
	 
	 

	 
	- Nhóm tội về tham nhũng, chức vụ
	 
	 

	 
	- Nhóm tội về kinh tế, môi trường
	
	

	 
	- Nhóm tội về trật tự xã hội
	
	

	 
	- Nhóm tội về ma túy
	
	

	 
	- Nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp
	 
	 

	 
	- Nhóm tội khác
	 
	 


